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ÔN TẬP MÔN LUẬT KINH TẾ 

CÂU 1: so sánh các loại hình doanh nghiệp với nhau 

 

     Tên              

      

p/l 

Doanh nghiệp 

nhà nước 

 

Doanh nghiệp tư 

nhân 

 công ty TNHH 

hai thành viên 

trở lên 

 công ty cổ 

phần 

 công ty hợp 

doanh 

 

 

định 

nghĩa 

 - là tổ chức 

kinh tế do NN 

sở hữu toàn bộ 

vốn điều lệ hoặc 

có cổ phần, vốn 

góp chi phối, 

được tổ chức 

dưới hình thứ  

công ty nhà 

nước,  công ty 

cổ phần,  công 

ty trách nhiệm 

hữu hạn.  

Đ1- Ldoanh 

nghiệp NN 

- là doanh 

nghiệp do 1 cá 

nhân làm chủ và 

tự chịu trách 

nhiệm bằng toàn 

bộ tài sản của 

mình về mọi 

hoạt đông của 

doanh nghiệp. 

Đ141- Ldoanh 

nghiệp 

- là tổ chức, cá 

nhân, số lg 

không vượt 

quá 50 ng. 

Đ 38- L doanh 

nghiệp 

- vốn điều lệ 

được chia 

thành nhiều 

phần bằng 

nhau. 

- số cổ đông 

nhỏ lớn 3 và 

không hạn chế 

số lượng.  

Đ77- L doanh 

nghiệp 

- Ít nhất 2 thành 

viên là đồng sở 

hữu, kinh doanh 

với 1 tên gọi 

chung, ngoài ra 

có thành viên 

góp vốn. 

Đ130- L doanh 

nghiệp 

Tư cách 

pháp 

nhân 

- Có tư cách 

pháp nhân. 

- được phát 

hành cổ phần 

- Không có tư 

cách pháp nhân 

- không được 

phát hành chứng 

- Có tư cách 

pháp nhân 

- được phát 

hành trái phiếu 

- Có tư cách 

pháp nhân. 

- được phát 

hành cổ phần 

- Có tư cách 

pháp nhân. 

- không được 

phát hành chứng 
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&trái phiếu khoán & không được 

phát hành cổ 

phần.  

& trái phiếu. khoán & cổ 

phiếu. 

 

Chế độ 

chịu  

trách 

nhiệm 

 

- chế độ trách 

nhiệm hữu hạn 

trong phạm vi 

số tài sản của 

công ty. 

- Chiụ trách 

nhiệm là vô hạn 

đối với các 

khoản nợ và các 

nghãi vụ TS 

khác. 

- chịu trách 

nhiệm trong 

phạm vi số vốn 

góp. 

 

- Chịu trách 

nhiệm trong 

phạm vi số vốn 

góp. 

- THÀNH VIÊN 

hợp danh chịu 

trn về toàn bộ tài 

sản của mình. 

- THÀNH VIÊN 

góp vốn chỉ chịu 

tn trong phạm vi 

góp vốn. 

 

 

+ tổ 

chức 

doanh 

nghiệp 

 

 

 

 

 

 

+thủ 

tục và 

hồ sơ 

- công ty NN 

không có hội 

đồng quản trị  

- gồm: giám 

đốc, các phó 

giám đốc, kế 

toán trưởng, và 

bộ máy giúp 

việc. 

(Đ 23- luật 

doanh nghiệp). 

 

 

 

 

- chủ doanh 

nghiệp tư nhân 

có toàn quyền 

quyết định đối 

với tất cả các 

hợp đồng kinh 

doanh của doanh 

nghiệp. 

- chủ doanh 

nghiệp tư nhân 

có quyền trực 

tiếp or thuê ng 

khác quản 

lý,điều hành 

doanh nghiệp. 

- gồm: hội 

đồng thành 

viên,chủ tịch 

hội đông thành 

viên,giám đốc 

or tổng giám 

đốc. 

- có tên 11 

thành viên phải 

thành lập ban 

kiểm soát. 

(Đ46- Ldoanh 

nghiệp). 

 

 

- Có đại hội cổ 

đông = ban 

kiểm soát + hội 

đồng quản trị. 

G đốc (tổng 

giám đốc), các 

phòng ban. 

- hôi đồng 

quản trị là cơ 

quan cao nhất 

của  công ty cổ 

phần 

(Đ95- Ldoanh 

nghiệp). 

 

- có hội đồng 

thành viên, chủ 

tịch hội đông 

thành viên kiêm 

giám đốc or tổng 

giám đốc. 

- môi thành viên 

hợp danh đều có 

quền yêu cầu 

triệu tập HỢP 

ĐỒNGTHÀNH 

VIÊN.quyềnbiểu 

quyết:3/4 số 

thành viên. 

(Đ- 135 L 
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thành 

lập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lợi 

nhuận 

- đề nghị t/l cy 

NN- Đ 7- L 

DOANH 

NGHIỆPnn 

- Quy định t/l 

mới công ty 

NN- Đ9 

LDOANH 

NGHIỆP nn. 

- đăng ký kinh 

doanh  công ty 

NN- Đ 10 

Ldoanh 

nghiệpnn. 

- công bố việc 

t/l  công ty Nhà 

nước - Đ10…. 

 

 

 

 

 

 

- là nguyên đơn, 

bị đơn.(Đ- 143- 

L DOANH 

NGHIỆP) 

 

 - giấy đề nghị 

đăng ký kinh 

doanh. 

- bản sao giấy 

CMND(Hộ 

chiếu,giấy chứng 

thực cá nhân 

khc) 

- xác nhận vốn 

pháp định của cơ 

quan có thẩm 

quyền. 

- chứng chỉ hành 

nghề.(16- 

Ldoanh nghiệp) 

 

 

- chủ doanh 

nghiệp tư nhân 

được hưởng. 

(Đ 143- Ldoanh 

 

- giấy đề nghị 

đăng ký kinh 

doanh 

- dự thảo điều 

lệ công ty. 

- danh sách cổ 

đông sáng lập. 

- xác nhận vốn 

pháp đinh. 

- chứng chỉ 

hành nghề của 

giám đốc 

(t.giám đốc) 

(Đ18- Ldoanh 

nghiệp). 

 

- chia theo tỷ lệ 

vốn góp. 

(Đ 41- Ldoanh 

nghiệp) 

 

 

- giấy đề nghị 

đăng ký kinh 

doanh. 

- dự thảo điều 

lệ công ty. 

- danh sách cổ 

đông sáng lập 

và các giấy tờ 

đi kèm theo. 

- xác nhận vốn 

pháp định của 

cơ quan 

- chứng chỉ 

hành nghề của 

giám đốc 

(tgiám đốc) 

(Đ- 19 Ldoanh 

nghiệp). 

-  

DOANH 

NGHIỆP). 

 

 

- giấy đề nghị 

đăng ký kinh 

doanh 

- dự thảo điều lệ  

công ty. 

- danh sách 

thành viên 

CMND, hộ 

chiếu. 

- xác nhận vốn 

pháp định của 

cơ quan. 

Chứng chỉ hành 

nghề của thành 

viên. 

(Đ17- Ldoanh 

nghiệp) 
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nghiệp) 
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Phần 2: giải quyết tranh chấp 

 

Có 4 hình thức giải quyết tranh chấp : 

- Thương lượng: là hình thức tự giải quyết tranh chấp trong đó các bên tự bàn bạc 

thỏa thuận để gạt đi những bất đồng không có sự tham gia của bất kỳ bên thứ 3 

nào(hình thức phổ biến nhất). 

- Hòa giải;là hình thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ 3 làm trung 

gian, giúp các bên tranh chấp đạt được giải pháp nhằm loại trừ xung đột đã phát 

sinh. 

- Trọng tài:là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của trọng tài viên 

với tư cách là bên thứ ba nhằm chấm dứt xung đột bằng cách đưa ra phán quyết 

dựa trên sự thỏa thuận của các bên tranh chấp;có hiệu lực bắt buộc đối với mỗi 

bên. 

- Tòa án: là hình thức giải quyết tranh chấp do cơ quan xét xử của nhà nước thông 

qua hoạt động của các thẩm phán theo 1 thủ tục pháp lý chặt chẽ nhằm ra 1 bản án 

hay 1 quyết định về vụ tranh chấp buộc các bên phải thi hành. 

 

Theo luật pháp hiện hành của Việt Nam, việc giải quyết tranh chấp kinh tế được thực 

hiện bằng một trong hai con đường: Một là, giải quyết tại Toà án Nhân dân theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự; hai là, giải quyết bằng trọng tài theo quy định của Pháp lệnh 

Trọng tài thương mại, Nghị định số 25/2004/NĐ- CP ngày 15/01/2004 của Chính phủ. 

 

Như vậy, khi xảy ra tranh chấp các bên có thể đưa vụ việc ra toà án hoặc trọng tài để 

giải quyết. Hai con đường này có sự khác biệt cơ bản, tuy kết quả cuối cùng đều có thể 

được thực thi bằng cơ quan thi hành án. 
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Toà án là cơ quan xét xử của Nhà nước, nhân danh nước CHXHCN Việt Nam quyết 

định đưa vụ tranh chấp ra xét xử theo trình tự Tố tụng dân sự được quy định trong Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Quá trình tố tụng như vậy, đương nhiên là phải chặt chẽ, với nhiều 

thủ tục tố tụng rườm rà, thời gian kéo dài; xét xử công khai; án được tuyên không tuỳ 

thuộc ý chí các bên mà là kết quả nghị án của Hội đồng xét xử; án đã tuyên dù có quyền 

kháng cáo, nhưng “gỡ” được không phải dễ.  

 

Trong khi đó, trọng tài thương mại là một tổ chức phi Chính phủ, chỉ nhận giải quyết các 

vụ tranh chấp khi các bên có thoả thuận bằng văn bản về việc chọn trọng tài. Quá trình 

giải quyết, được thực hiện theo nguyên tắc “phân xử trọng tài” phù hợp với quy định 

trong Pháp lệnh trọng tài thương mại và quy chế của Tổ chức trọng tài mà các bên đã lựa 

chọn. Thủ tục giải quyết có nhiều mặt ngược với tố tụng toà án.  

 

Ưu, nhược điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài so với giải quyết tại toà án 

 

Thực tế cho thấy, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại có những ưu điểm vượt 

trội so với giải quyết tranh chấp tại toà án. Những ưu điểm đó là:  

 

- Đề cao ý chỉ tự do thoả thuận của các bên tranh chấp; 

 

- Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại đơn giản, không có nhiều công đoạn tố tụng, 

nhanh, gọn, linh hoạt đáp ứng đòi hỏi hoạt động thương mại của các bên có liên quan; 

 

- Nội dung tranh chấp và danh tính của các bên được giữ kín, đáp ứng nhu cầu tin cậy 

trong quan hệ thương mại. Điều đó, có ý nghĩa lớn trong điều kiện cạnh tranh; 
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- Các bên đương sự được tự do lựa chọn trọng tài viên. Cách thức lựa chọn trọng tài và 

Hội đồng trọng tài phát huy tính dân chủ, khách quan trong quá trình tố tụng; 

 

- Trọng tài viên - người chủ trì phân xử tranh chấp, có chuyên môn sâu và kinh nghiệm 

giải quyết đối với lĩnh vực của vụ tranh chấp; 

 

- Quyết định trọng tài được thực hiện ngay, đáp ứng yêu cầu khôi phục nhanh những tổn 

thất về tiền, hàng trong kinh doanh thương mại. Quyết định trọng tài là quyết định cuối 

cùng và có hiệu lực pháp luật, như bản án của toà án; 

 

- Tố tụng trọng tài không bị ràng buộc về mặt lãnh thổ, nghĩa là các bên muốn chọn trung 

tâm trọng tài nào cũng được, bất kể địa chỉ của họ ở đâu; 

 

- Tuy là chung thẩm, nhưng tố tụng trọng tài không đặt vấn đề cưỡng chế thi hành, nên 

bên đương sự nào không chấp nhận phán quyết của trọng tài thì có thể kiện ra toà kinh tế 

theo thủ tục giải quyết các vụ án; 

 

- Quyết định giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài phải được các bên thi hành 

nhanh chóng, trong thời hạn 30 ngày. Quá hạn đó, bên được thi hành có quyền làm đơn 

yêu cầu cơ quan thi hành án cấp tỉnh, nơi có trụ sở, nơi cư trú hoặc nơi có tài sản của bên 

phải thi hành quyết định trọng tài; 

 

- Việc thắng, thua trong tố tụng tại trọng tài kinh tế vẫn giữ được mối hoà khí lâu dài giữa 

các bên tranh chấp. Đây là điều kiện không làm mất đi quan hệ hợp tác kinh doanh giữa 

các đối tác. Bởi lẽ tố tụng tại trọng tài là tự nguyện; 
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- Tuy là giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài - một tổ chức phi Chính phủ, 

nhưng được hỗ trợ, đảm bảo về pháp lý của toà án trên các mặt sau: Xác định giá trị pháp 

lý của thoả thuận trọng tài; giải quyết khiếu nại về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; ra 

lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; xét đơn yêu cầu huỷ quyết định trọng tài; công 

nhận và thi hành quyết định trọng tài. 

 

- Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu quyền và lợi ích của một bên bị xâm hại hoặc 

có nguy cơ xâm hại thì có quyền làm đơn yêu cầu toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời, nhằm: Bảo toàn chứng cứ trong trường hợp chứng cứ bị tiêu huỷ hoặc có nguy cơ bị 

tiêu huỷ; kê biên tài sản tranh chấp để ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản; cấm chuyển dịch tài 

sản tranh chấp; cấm thay đổi hiện trạng của tài sản tranh chấp; kê biên và niêm phong tài 

sản ở nơi gửi giữ; phong toả tài khoản tại ngân hàng. 

 

- Việc đánh giá và sử dụng nguồn chứng cứ tại các cơ quan trọng tài rộng hơn, tự do hơn, 

mang tính xã hội hơn, tạo điều kiện cho các bên làm sáng tỏ những vấn đề nhạt cảm. 

Trong khi đó, toà án áp dụng các chứng cứ để tố tụng bị ràng buộc hơn về mặt pháp lý, 

làm cho các bên tham gia tố tụng không có cơ hội làm sáng tỏ hết được nhiều vấn đề 

khúc mắc, không thể hiện trên các chứng cứ “pháp lý”. 

 

Tuy nhiên, tranh chấp kinh tế qua con đường trọng tài cũng có những nhược điểm so với 

tranh chấp tại toà án kinh tế. Đó là: 

 

- Cơ quan trọng tài kinh tế không có quyền ra lệnh kê biên khẩn cấp tạm thời đối với tài 

sản là đối tượng tranh chấp. Việc kê biên chỉ được thực hiện thông qua toà án trên cơ sở 

yêu cầu của trọng tài. Quá trình kê biên theo trình tự này có thể kéo dài, không đảm bảo 

phong tỏa tài sản kịp thời để phòng ngừa việc tẩu tán tài sản; 
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- Phán quyết của trọng tài, tuy là chung thẩm, nhưng bên bị đơn có thể yêu cầu toà án 

xem xét lại. Như vậy, phán quyết của trọng tài nhiều lúc làm cho bên “thắng kiện” không 

yên tâm. 

 

Thực trạng về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại và nguyên nhân 

 

Nếu so sánh giữa ưu và nhược điểm thì việc giải quyết tranh chấp kinh tế qua trọng tài là 

con đường tốt hơn đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, số lượng giải quyết 

tranh chấp qua trọng tài kinh tế hết sức nhỏ. Tại thành phố Hà Nội, tranh chấp kinh tế 

bằng hình thức trọng tài năm 2005, chỉ có 13 vụ, năm 2004, khoảng 10 vụ. ở TP Hồ Chí 

Minh - nơi có nền kinh tế sôi động, số lượng doanh nghiệp chiếm phần lớn so với cả 

nước, tuy nhiên, số vụ đưa ra giải quyết bằng trọng tài chiếm một tỷ lệ nhỏ so với số 

lượng tranh chấp xảy ra trong đời sống thương mại ở nước ta. Theo chúng tôi, có ba 

nguyên nhân cơ bản sau đây: 

 

- Ý thức về pháp luật của các doanh nghiệp và việc kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh 

khốc liệt làm cho các chủ thể trong quan hệ đều vi phạm hợp đồng. Trong một giao dịch, 

bên này vi phạm việc này, bên kia sai việc khác; hoặc hôm nay, bên này sai, thì ngày mai, 

bên kia sai; người ta tìm cách thương thuyết “tay đôi” để giải quyết ổn thoả, nhằm giữ 

quan hệ làm ăn lâu dài. Vì lẽ đó, việc đưa nhau ra xử lý bằng trọng tài hoặc toà án các 

bên đều không muốn. Theo số liệu của Phòng kinh tế thương mại Việt Nam, giải quyết 

tranh chấp kinh tế qua toà án và trọng tài chỉ chiếm khoảng 90% số lượng các vụ tranh 

chấp trong thực tế. 

 

- Nhiều doanh nghiệp, cá nhân không am hiểu những vấn đề liên quan đến tố tụng thông 
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qua con đường trọng tài thương mại. Trước đây, trong thời kỳ bao cấp, ở nước ta có trọng 

tài kinh tế nhà nước - cơ quan này quản lý hợp đồng kinh tế giữa các chủ thể kinh tế nhà 

nước. Nhưng việc đó đã bãi bỏ lâu. Từ đó, các doanh nghiệp và nhân dân chỉ quen tranh 

chấp bằng con đường tố tụng tại toà kinh tế. Nghiên cứu cho thấy, hầu hết các hợp đồng 

kinh tế chỉ có quy định hai biện pháp tranh chấp là tự thương lượng giải quyết, nếu không 

giải quyết được thì đưa ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền. Trong một ngàn hợp đồng, 

chỉ có một vài hợp đồng chế định việc tranh chấp tại trọng tài kinh tế. Như vậy, phương 

pháp tự xử và xử lý tranh chấp tại toà đã ăn sâu vào tiềm thức của các doanh nghiệp. 

 

- Trọng tài kinh tế là tổ chức phi Chính phủ. Chúng ta sống trong hệ thống chính trị mà 

người dân nghĩ rằng chỉ có các quyết định của Đảng và Nhà nước mới có hiệu lực và tính 

khả thi. Với chiều dài của lịch sử, với thực tiễn cuộc sống đã làm cho dân ta nhận thức 

một cách không đầy đủ về xã hội dân sự. Đây là nhận thức về bề nổi, nhưng lại ảnh 

hưởng quan trọng đến hoạt động của tổ chức phi Chính phủ. Thực trạng này, phần lớn 

cũng do các yếu tố pháp lý gây nên. Pháp lệnh về trọng tài vẫn còn có những hạn chế, 

làm giảm hiệu lực hoạt động của các trung tâm trọng tài. Một phán quyết của trọng tài dù 

có chính xác đến đâu cũng cần phải có một quyết định công nhận và cho thi hành của Toà 

án hoặc quyết định của cơ quan thi hành án. Quy định này, làm tăng thêm tâm lý e ngại 

của các doanh nghiệp khi sử dụng trọng tài để phân xử tranh chấp. 

 

- Tồn tại trong bản thân của các trung tâm trọng tài. Thực tiễn là như vậy, nhưng mạng 

lưới trọng tài của chúng ta lại quá thưa thớt. Đến thời điểm hiện nay, chúng ta chỉ có thể 

đếm trên đầu ngón tay. Hoạt động của các trung tâm trọng tài chỉ dựa vào nguồn vốn tự 

có của các nhà sáng lập, nguồn thu từ các vụ tranh chấp. Nhưng các vụ tranh chấp quá ít 

ỏi, nguồn thu quá hạn hẹp, hạn chế khả năng phát triển công nghệ, mạng lưới, tuyên 

truyền, đào tạo… 
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- Trọng tài kinh tế Nhà nước là cơ quan Trọng tài kinh tế cao nhất giải quyết tranh chấp 

hợp đồng kinh tế, xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế ; chỉ đạo, hướng dẫn Trọng 

tài kinh tế các cấp áp dụng đúng đắn và thống nhất pháp luật trong tố tụng trọng tài kinh 

tế ; hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế ; 

tổng kết thực tiễn công tác hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế ; xây dựng các dự án 

pháp luật hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế. 

 

Trọng tài kinh tế Nhà nước có thẩm quyền: 

 

1- Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế theo yêu cầu của các bên mà phần tranh chấp 

có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên; trong trường hợp một hoặc các bên là tổ chức, cá nhân 

nước ngoài thì không giới hạn giá trị tranh chấp; 

 

2- Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa các bên không cùng ở trong một tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương mà phần tranh chấp có giá trị từ 200 

triệu đồng trở lên và các bên chưa đề cập đến việc yêu cầu Trọng tài kinh tế khác giải 

quyết; 

 

3- Kiểm tra, kết luận và xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ hoặc từng phần do tự phát 

hiện hoặc theo yêu cầu của các đơn vị kinh tế, cơ quan, tổ chức hữu quan, của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương; 

 

4- Xét kháng cáo quyết định giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, xử lý vi phạm pháp 

luật hợp đồng kinh tế của Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp 

tương đương; đối với kháng cáo quyết định của Trọng tài viên Trọng tài kinh tế Nhà 
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nước thì do Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước xét; 

 

5- Giám sát quyết định giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, xử lý vi phạm pháp luật 

hợp đồng kinh tế hoặc xét kháng cáo của Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và cấp tương. Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước giám sát quyết định của 

Trọng tài viên Trọng tài kinh tế Nhà nước; 

 

6- Xem xét lại quyết định giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, xử lý vi phạm pháp luật 

hợp đồng kinh tế của Trọng tài viên Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và cấp tương đương khi có tình tiết mới được phát hiện; đối với quyết định của 

Trọng tài viên Trọng tài kinh tế Nhà nước thì do Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước 

xem xét. 

 

Hội đồng Trọng tài viên của Trọng tài kinh tế Nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn sau 

đây: 

 

1- Tham gia ý kiến với Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước về các chủ trương, biện pháp 

tổ chức hoạt động của Trọng tài kinh tế, về các dự án pháp luật hợp đồng kinh tế và trọng 

tài kinh tế; 

 

2- Theo yêu cầu của Chủ tịch trọng tài kinh tế Nhà nước, tham gia ý kiến về việc xét 

kháng cáo, giám sát các quyết định của Trọng tài viên Trọng tài kinh tế Nhà nước, của 

Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương; 

 

3- Theo đề nghị của Trọng tài viên Trọng tài kinh tế Nhà nước, tham gia ý kiến về việc 

giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế. 
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Tranh chấp kinh doanh - thương mại giưa cac doanh nghiệp Việt Nam đều có thể được 

một trong các bên lựa chọn hình thức trọng tài hay toà án giải quyết. Cơ quan nào có 

thẩm quyền giải quyết phụ thuộc vào thoả thuận của các bên. Tuy nhiên, không phải 

tranh chấp nào cũng được trọng tài giải quyết. Chỉ những tranh chấp mà trong hợp đồng 

các bên có thoả thuận trọng tài hoặc mặc dù trong hợp đồng các bên không thoả thuận 

nhưng trong tiến trình giải quyết tranh chấp (trước khi đưa đến Toà án) các bên có thống 

nhất thoả thuận trọng tài giải quyết thì khi đó cơ quan trọng tài có thẩm quyền giải quyết. 

Những trường hợp còn lại, Toà án đương nhiên có thẩm quyền giải quyết. 

Song, không phải cứ có thoả thuận trọng tài là cơ quan trọng tài đó có thẩm quyền giải 

quyết. Các thoả thuận trọng tài phải là hợp lệ, đúng pháp luật. Những trường hợp thoả 

thuận trọng tài không hợp pháp thì cơ quan Toà án sẽ có thẩm quyền giải quyết. 

Thực tiễn các tranh chấp kinh doanh - thương mại tại Việt Nam giữa các doanh nghiệp 

Việt Nam thường được giải quyết bằng con đường toà án vì những lý do sau: 

Một là: các bên không có thoả thuận trọng tài giải quyết trước hoặc trong quá trình phát 

sinh tranh chấp. Có khi có thoả thuận trọng tài nhưng điều khoản thoả thuận này vô hiệu. 

Hai là: Trước đây không có cơ chế bảo đảm thi hành phán quyết của trọng tài thương 

mại. Vì thế, các phán quyết này khi được ban hành không có hiệu lực thực tế. Các bên 

tranh chấp do đó lại phải mang đến cơ quan toà án giải quyết. Vì vậy, trong một thời gian 

dài, giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài ở Việt Nam là không hiệu 

quả. Nhưng hiện nay, với sự ra đời của Bộ luật tố tụng dân sự thì cơ chế đảm bảo thi 

hành phán quyết trọng tài đã có hiệu lực. Nhờ đó, số lượng các tranh chấp giải quyết 
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bằng con đường trọng tài ngày càng tăng do nó có những ưu điểm nhất định (thời gian, 

thủ tục, kinh tế,...) 

Ba là: Mặc dù đã có cơ chế bảo đảm thi hành nhưng tâm lý các doanh nghiệp Việt nam 

khi có tranh chấp vẫn ngại mang ra cơ quan trọng tài sau bao năm hoạt động ỳ trệ. Trong 

quá trình chúng tôi xét xử, thực tiễn có chỉ ra rằng nhiều doanh nghiệp không có văn hoá 

kinh doanh nên nếu đem tranh chấp ra cơ quan trọng tài giải quyết thì lại phải tiếp tục 

nhờ đến toà án can thiệp để bảo đảm cưỡng chế thi hành phán quyết, tốn kém tiền bạc và 

thời gian. 

Đó là lý do vì sao các tranh chấp kinh doanh - thương mại giữa các doanh nghiệp việt 

nam ít được giải quyết tại cơ quan trọng tài (rất khác lạ so với các nước tiên tiến trên thế 

giới). Nhưng qua nghiên cứu và theo dõi, tôi nhận thấy trong tương lai các doanh nghiệp 

sẽ lựa chọn trọng tài nhiều hơn. 

Ôn tập phá sản: 

- định nghĩa: Điều 3- luật phá sản  

 Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi 

chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản. 

 

   


